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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH.
Ủy ban nhân dân xã Sơn Trà đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Sơn Trà, Ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, Tổ chức các cuộc họp chuyên đề về chuyển đổi số, ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) trên địa bàn xã năm 2024.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

1. Nhận thức số: 


- Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số khi có thay đổi về nhân sự; Tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024; triển khai đề án không dùng tiền mặt; xây dựng trang thông tin có chuyên mục riêng về chuyển đổi số; chỉ đạo cán bộ phụ trách đài truyên thanh xây dựng chuyên mục chuyển đổi số để phục vụ phát thanh thường xuyên hàng tuần, tháng.

2. Thể chế số: 


- Xây dựng kế hoạch hành động 5 năm và hàng năm chuyển đổi số; Xây dựng kế hoạch và triển khai kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi; cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị chuyển đổi số của tỉnh, huyện; tổng hợp kinh phí chi cho chuyển đổi số; thực hiện triển khai đầy đủ chính sách khuyến khích người dân, danh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.


3. Hạ tầng số.


- Hiện nay, UBND xã đã và đang thực hiện chính sách hỗ trợ Internet cho hộ nghèo, cận nghèo; 100% học sinh được hỗ trợ điện thoại thông minh, máy tính bảng; UBND xã đã kết nối Iternet cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách để phục vụ công việc, công tác chỉ đạo điều hành.

- Xã có sử dụng nền tảng số của tỉnh như: Phần mềm CBCC; phần mềm một cửa; trang thông tin điện tử của xã; phần mềm office; phần mềm quản lý ngân sách xã; phần mềm quản lý đảng viên; phần mềm VNID; app công chức tỉnh.

4. Nhân lực số:


- Tổ chức thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng 6/6 thôn; phân công các thành viên Ban chỉ đạo Tổ công nghệ số về công tác chuyển đổi số;

- Có 18/18 cán bộ, công chức, 412 người được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số. 

5. An toàn thông tin mạng.

- UBND xã Sơn Trà đã xây dựng 01 Phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, hệ thống mạng nội bộ của UBND xã Sơn Trà được UBND huyện Trà Bồng phê duyệt tại Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 20/9/2024; Có 15 máy trạm của UBND xã đã cài đặt, phòng chống mã độc và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)

- Bố trí kinh phí mua phần mềm diệt virut và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin là 54.335.000. Cụ thể: mua 15 bản phần mêm diệt virut 4.485.000 đồng, mua 01 máy đánh giá sự hài lòng phục vụ tại Bộ phận một cửa xã.

6. Hoạt động chính quyền số
6.1. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng: 
Hiện nay UBND xã đang sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh iOffice; 100% văn bản trao đổi giữa các ban, ngành (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy để trao đổi công việc; 100% hồ sơ công việc của UBND xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ có nội dung mật theo quy định). Nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” của UBND xã trong thời gian qua, UBND xã đã cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của xã.
- Hệ thống thư điện tử công vụ: 100% cán bộ, công chức tại UBND thị trấn đều được cấp tài khoản thư điện tử của tỉnh theo tên miền xxx- trabong@quangngai.gov.vn.
- Quản lý và sử dụng chữ ký số.
UBND xã đã đăng ký với Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp chữ ký số chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân đến nay đã cấp Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 19 chữ ký số (11 cán bộ và 09 công chức) chuyên dùng để cán bộ, công chức thực hiện ký số văn bản điện tử trên môi trường mạng thay thế văn bản giấy.
6.2. Trang Thông tin điện tử xã
Thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Hiện trang thông tin điện tử xã đáp ứng yêu cầu, chức năng và tỉnh năng kỹ thuật đúng theo quy định, đã duy trì cấp nhật kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND xã; tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của xã, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã…Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các hoạt động, sự kiện của xã cũng như chính sách mới ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý của UBND xã, đã được đông đảo Nhân dân trong xã thường xuyên truy cập, khai thác thông tin, trang thông tin điện tử của xã. 
Tính đến nay, Trang Thông tin điện tử xã số lượt người xem là hơn 206.862. Số lượng tin tức và chuyên mục ngày càng được quan tâm chú trọng về nội dung và hình thức. Đến nay tổng số lượng tin bài được cập nhật lên Trang là 350 tin, bài các loại. Đã cập nhật và niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, đồng thời công khai 51 dịch vụ công trực tuyến mức độ một phần và toàn trình theo Quyết định số 906/QĐ- UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh. Hiện nay Trang thông tin điện tử của xã đã chuyển đổi sang công nghệ IPv6 và Đạt tín nhiệm mạng theo quy định.
6.3. Sử dụng nền tảng họp trực tuyến và sử dụng app công chức, app công dân: 
UBND xã đã được Sở Truyền thông và Thông tin tỉnh cấp đường truyền chuyên dụng tại địa chỉ: IP: 10.234.154.194 Subnet Mask: 255.255.255192 IP gateway:10.234.154.19 , thiết bị họp chuyên dụng, ti vi 64inch; Có 18/18 cán bộ, công chức cài đặt app công chức, có 730 người/3009 người trên 14 tuổi cài đặt app công dân.
6.4. Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử: Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC trên hệ thống Cổng dịch vụ công và Hệ thống tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn/. 
6.5. Tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động và cải cách hành chính
UBND xã có kết nối mạng internet tốc độ cao và mạng nội bộ ứng dụng các phần mềm chuyên ngành và phần mềm dùng chung. Tổng số máy tính được đầu tư cho cán bộ, công chức là 19 máy tính, đã kết nối 18/19 máy (01 máy dùng cho công tác soạn thảo văn bản mật), trang bị cho bộ phận một cửa xã là 04 máy tính được kết nối internet; 04 máy Scan; 04 máy in, 01 máy phô tô và 01 máy tính được kết nối internet để phục vụ người dân truy cập, 01 màn hình để tuyên truyền cho người dân, 06 camera trong khuôn viên và khu vực làm việc của cán bộ , công chức một cửa xã.
6.6. Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại địa phương
- Kết quả triển khai sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iOffice): Tất cả các bộ, công chức được cấp tài khoản mail công vụ để thực hiện sử dụng phần mềm quản lý, điều hành 18/18 cán bộ, công chức và được kết nối liên thông 4 cấp. Đã thực hiện trao đổi văn bản dưới dạng điện tử số văn bản đến: 7.081, văn bản điện tử: 7.081, đạt: 100%. Văn bản đi: 1.623 /1.623  điện tử, đạt 100%.
- Tỷ lệ xử lý văn bản môi trường điện tử: Số văn bản đến đã tiếp nhận: 7.081 văn bản, đã xử lý 7.081 văn bản, đạt: 100%
Đã triển khai thực hiện chữ ký số chuyên dùng, đã tiếp nhận văn bản đến trên môi trường mạng, đồng thời thực hiện ký số văn bản điện tử đi đến từng bước hạn chế sử dụng văn bản giấy.
- Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử:
+ Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC trên Hệ thống Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.quangngai.gov.vn/vi/; tích hợp thông tin tra cứu tình trạng hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã kết nối liên thông, tích hợp các thủ tục hành chính theo lộ trình với Cổng dịch vụ công quốc gia.
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa xã đã thực hiện tiếp nhận 774 hồ sơ (100% hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử). Từ 15/12/2023 đến ngày 15/12/2024: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính: 774 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 774. Đã thực hiện chế độ thông tin báo cáo trên phần mềm baocaochinhphu.gov.vn đạt 100% về tiến độ và nội dung báo cáo.
+ Số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết: Thống kê từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (từ ngày 15/12/2023 - 15/12/2024): hồ sơ đã số hoá khi tiếp nhận 762/762 hồ sơ, đạt 100%; số hóa kết quả 761/763 hồ sơ, đạt 99,74%.
+ Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình: Tổ Tiếp nhận và Trả kết quả Một cửa xã đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình, 100% các lĩnh vực, thủ tục được áp dụng trực tuyến. Số dịch vụ công trực tuyến đang triển khai: 51 thủ tục, trong đó: 07 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 44 dịch vụ công trực tuyến một phần. Thực hiện báo cáo số liệu kiểm soát TTHC trên hệ thống báo cáo vpcp.baocaochinhphu.gov.vn đúng thời gian và nội dung quy định.

Việc thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: Đã đẩy mạnh vận động, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (phí, lệ phí) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 Chính phủ, UBND đã ký kết với đơn vị cung ứng VNPT triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia tính đến ngày 31/10/2024 UBND xã đã thực hiện thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công là 579 hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền 7.511.000 đồng.
- Về sử dụng các ứng dụng có dữ liệu dùng chung được kết nối, sử dụng qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu: Chưa triển khai thực hiện đến cấp xã
- Về sử dụng dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP): Chưa triển khai thực hiện đến cấp xã
6.7. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: 
Số dịch vụ công trực tuyến đang triển khai: 99 thủ tục, trong đó: 23 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 76 dịch vụ công trực tuyến một phần.
- Số hồ sơ tiếp nhận DVC trực tuyến một phần: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của DVC trực tuyến một phần tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 15/12/2024 là 538 hồ sơ/538 tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm của xã. Trong đó:
+ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 485; tiếp nhận trực tuyến: 353; tiếp nhận trực tiếp: 132
+ Lĩnh vực Hộ tịch: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 51 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến: 51 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 0.
+ Lĩnh vực bảo trợ: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 01 hồ sơ.
- Số DVC trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ:
Tổng số hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến toàn trình từ 15/12/2023 đến 15/12/2024: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 199 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến: 199 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 00 hồ sơ, trong đó:
+ Lĩnh vực Hộ tịch: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 231 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến: 231 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 00.
+ Lĩnh vực Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã hội - Người có công: 04 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến 03 hồ sơ.
+ Đăng ký quản lý cư trú: 03 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 03.

- Về thanh toán trực tuyến:
+ Số TTHC có nghĩa vụ tài chính: 14 thủ tục.
+ Số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai TTTT: 14 Số TTHC có nghĩa vụ tài chính phát sinh hồ sơ: 03
+ Số TTHC có nghĩa vụ tài chính đang triển khai và có phát sinh hồ sơ và giao dịch trực tuyến: 03 thủ tục. 
+ Tổng số hồ sơ TTHC có nghĩa vụ tài chính được tiếp nhận: 628/730 hồ sơ.


- Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT: Toàn xã có 730 người đã đăng ký dịch vụ công trực tuyến/1007 người đã đăng ký dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 72,49%.

- Đánh giá sự hài lòng: Có 730/730 lượt đánh giá hài lòng và rất hài lòng khi công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã.

6.8. Tổng chi ngân sách nhà nước cho chính quyền số: 

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn xã là 6.721.249.000 đồng, UBND xã đã bố trí 105.850.000 đồng để mua sắm máy tính, máy đánh giá sự hài lòng, máy quét CCCD để phục vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.


7. Hoạt động kinh tế số.


- Xã có 01 sản phẩm OCOP đạt 3 sao (Gừng gió) và được công bố trên trang thông tinhttps://ocop.quangngai.gov.vn/s191-gung-se-gung-gio-tra-bong.aspx.

- Toàn xã có 01 điểm bưu chính công cộng, nhân viên bưu điện đã được trang bị điện thoại thông minh có kết nối internet.

8. Hoạt động xã hội số.


- Toàn xã có 3.009 người từ 14 tuổi trở lên, đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là 2.207 người, đạt 80%.

- Số công dân có tài khoản ngân hàng là 300 người.


- Tỷ lệ dân số từ 14 tuổi trở lên có chứng thư số cá nhân: 59 người.


- Tỷ lệ người dân biết kĩ năng về công nghệ thông tin và truyền thông: 150 người/4.320 dân số, đạt tỷ lệ 3,47%.

- UBND xã đã công bố các kênh tiếp nhận thông tin tham gia ý kiến của người dân vào các vấn đề của địa phương thông qua các kênh facebook, zalo, trang thông tin điện tử (xasontra.trabong.quangngai.gov.vn; cổng thông tin xã Sơn Trà; Cờ đỏ Sơn Trà). Ngoài ra, UBND xã còn công bố đường dây nóng, số điện thoại của Chủ tịch, PCT UBND xã để tiếp nhận các phản ánh kiến nghị.

- Các vấn đề phản ánh của Nhân dân được chuyển đến các bộ phận chuyên môn để giải quyết. Kết có 2/2 vụ được tiếp nhận và giải quyết 100%.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Kết quả.
Trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác, chủ động ứng dụng CNTT trong công việc góp phần hỗ trợ tốt công tác xử lý nghiệp vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các ban, ngành sự quan tâm đến việc chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ gắn với CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, thay đổi thói quen làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tiết kiệm kinh phí, thời gian, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Khó khăn, hạn chế
· Việc tuyên truyền, quán triệt sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao chưa quyết liệt; tỷ lệ cán bộ, công chức và người dân biết và khai thác hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp.

· Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích chưa đạt kết quả.

3. Nguyên nhân
· Nguyên nhân khách quan:
+ Việc tiếp cận về CNTT, khai thác, sử dụng các tiện ích, ứng dụng của người dân còn hạn chế.

+ Kinh phí dành cho hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử còn hạn hẹp.

· Nguyên nhân chủ quan:
+ Công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, dịch vụ BCCI đến với người dân chưa thường xuyên, hình thức chưa đa dạng, hiệu quả
+ Nhân lực về CNTT còn thiếu và chưa được đào tạo cơ bản về ứng dụng CNTT, ATTT mạng chuyên sâu.

+ Một số cá nhân chưa thật sự nêu cao vai trò, trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ, TTHC thông qua việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

4. Giải pháp
· Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về lợi ích dịch vụ công trực tuyến để người dân, tổ chức biết và khai thác sử dụng. Tiếp tục yêu cầu cán bộ tại bộ phận một cửa thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến giao dịch thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến và đề nghị người dân có nhu cầu thì nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Yêu cầu cán bộ, công chức, khi giải quyết TTHC, yêu cầu: Sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, để từ đây trước tiên hình thành đội ngũ ”Cán bộ điện tử”.

· Tiếp tục tăng cường đầu tư về hạ tầng CNTT, các thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan được quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 của tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của UBND huyện Trà Bồng

2. Tiếp tục chỉ đạo các ban ngành thực hiện các nội dung
· Nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; quán triệt đội ngũ CBCC trong cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết TTHC.

· Yêu cầu công chức trực bộ phận một cửa thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, tổ chức đến giao dịch thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dịch vụ công của tỉnh tăng cường tuyên truyền về lợi ích dịch vụ công trực tuyến để người dân, tổ chức biết và khai thác sử dụng.

· Chỉ đạo cán bộ, công chức nâng cao hơn nữa tinh thần tự học hỏi, nghiên cứu sử dụng các phần mềm dùng chung và ứng dụng CNTT trong công việc.
· Tăng cường viết tin, bài phản ánh các hoạt động gửi đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã.

3. Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn phần; đưa toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn phần; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

4. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Trà./.
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